
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 23/518 Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

02/08/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THẢO MỘC SHIZENKO NHẬT BẢN

0108851616

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THẢO MỘC SHIZENKO NHẬT 
BẢN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 Chi tiết:  - Bán buôn thực phẩm chức năng:
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

4649

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
Kinh doanh thực phẩm chức năng

4632

4. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4772

5. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023(Chính)

6. Trồng cây hàng năm khác
 Chi tiết : Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm

0119

7. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

8. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết : Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

10. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

11. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

12. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

13. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

14. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

15. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

16. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

17. Sản xuất rượu vang 1102

18. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

19. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

20. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1PHẠM THỊ 
MAI HIÊN     
             

P8 Tập thể Giống cây 
trồng Láng Thượng, 
Phường Láng 
Thượng, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

3.000.000.000 60,000 034177002442

2NGUYỄN 
THỊ LIÊM      
          

Thôn Tiên Thượng, 
Xã Tương Giang, Thị 
xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

2.000.000.000 40,000 125793056

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       034177002442
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P8 Tập thể Giống cây trồng Láng Thượng, Phường 
Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P8 Tập thể Giống cây trồng Láng Thượng, Phường Láng Thượng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM THỊ MAI HIÊN Nữ

09/05/1977 Kinh Việt Nam

09/03/2016 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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